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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/8/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6181
	Phạm Trùng Khánh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	6198
	Võ Văn Huy
	Phong Thủy- Lệ Thủy- Quảng Bình

	3 
	6199
	Nguyễn Thanh Tùng
	Bảo Ninh- Đồng Hới- Quảng Bình

	4 
	6200
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Thanh Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình

	5 
	6201
	Trần Nhật Linh
	Bảo Ninh- Đồng Hới- Quảng Bình

	6 
	6203
	Nguyễn Thị Hiền
	Bảo Ninh- Đồng Hới- Quảng Bình

	7 
	6204
	Nguyễn Đại Minh
	Tân Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình

	8 
	6205
	Hoàng Thị Diệu Thúy
	Đồng Sơn- Đồng Hới-  Quảng Bình

	9 
	6206
	Nguyễn Trường Vinh
	Xuân Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình

	10 
	6207
	Trần Thị Ánh Giang
	Sơn Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình

	11 
	6208
	Võ Thị Miền
	Hoàn Lão- Bố Trạch- Quảng Bình

	12 
	6209
	Nguyễn Thu Hằng
	Đồng Phú- Đồng Hới- Quảng Bình

	13 
	6213
	Nguyễn Thị Minh Quyên
	Bắc Lý- Đồng Hới- Quảng Bình

	14 
	6215
	Lê Việt Hoàng
	Hải Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình

	15 
	6216
	Phạm Văn Tuấn
	Quảng Long- Ba Đồn- Quảng Bình

	16 
	6217
	Văn Thị Quỳnh Liễu
	Nam Lý- Đồng Hới- Quảng Bình

	17 
	6218
	Lại Tấn Tùng
	Bảo Ninh- Đồng Hới- Quảng Bình

	18 
	6219
	Hoàng Văn Giá
	Quảng Xuân- Quảng Trạch- Quảng Bình

	19 
	6222
	Nguyễn Thị Hồng Gái
	Cảnh Dương- Quảng Trạch- Quảng Bình

	20 
	6223
	Trần Hồng Thái
	Quảng Tiên- Ba Đồn- Quảng Bình

	21 
	6224
	Bùi Anh Sơn
	Nam Lý- Đồng Hới- Quảng Bình

	22 
	6226
	Lê Thị Thanh Trang
	Hải Đình- Đồng Hới- Quảng Bình

	23 
	6227
	Hoàng Văn Thông
	Nhân Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình

	24 
	6228
	Phan Tiến Dũng 
	Thuận Đức- Đồng Hới- Quảng Bình

	25 
	 6230
	Phạm Thị Trang
	Hồng Thủy- Lệ Thủy- Quảng Bình

	26 
	6231
	Đoàn Thị Duyên
	Việt Trung- Bố Trạch- Quảng Bình

	27 
	6232
	Trương Ngọc Kiều
	Việt Trung- Bố Trạch- Quảng Bình

	28 
	6234
	Nguyễn Hoài Nam
	Hưng Trạch- Bố Trạch- Quảng Bình

	29 
	6245
	Võ Thủy Tiên
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình


